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A
CỘNG KINH PHÍ THEO MÃ CHƯƠNG, LOẠI, 

KHOẢN, NGUỒN
19.420.044.000 5.995.392.000 4.241.094.748 13.424.652.000 10.024.812.716

1 Chương 822, Loại 070, Khoản 073, Mã nguồn 13 17.575.911.000 5.470.599.000 3.915.524.948 12.105.312.000 9.151.561.436

2 Chương 822, Loại 070, Khoản 073, Mã nguồn 12 1.024.590.000 261.880.000 194.119.800 762.710.000 599.468.280

3 Chương 822, Loại 070, Khoản 073, Mã nguồn 18 819.543.000 262.913.000 131.450.000 556.630.000 273.783.000

B CHI TIẾT THEO TỪNG NỘI DUNG 19.420.044.000 5.995.392.000 4.241.094.748 13.424.652.000 10.024.812.716

I Kinh phí giao tự chủ 17.575.911.000 5.470.599.000 3.915.524.948 12.105.312.000 9.151.561.436

1 Kinh phí tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp 15.744.411.000 4.914.799.000 3.439.464.521 10.829.612.000 7.989.223.075 Nguồn 13

2

Chi hoạt động thường xuyên (đã trừ tiết kiệm 10% 

để thực hiện cải cách tiền lương và tiết kiệm thêm 

10% để bổ sung chính sách an sinh xã hội; tiết kiệm 

thêm 5% theo khoàn 2 điều 1 NQ 135/NQ-CP)

1.831.500.000 555.800.000 476.060.427 1.275.700.000 1.162.338.361 Nguồn 13

II Kinh phí giao không tự chủ 1.844.133.000 524.793.000 325.569.800 1.319.340.000 873.251.280

1 Qũy tiền thưởng Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 819.543.000 262.913.000 131.450.000 556.630.000 273.783.000 Nguồn 18

2 Phụ cấp giáo viên thể dục 62.640.000 26.320.000 6.364.800 36.320.000 15.116.400 Nguồn 12

Bao gồm

TT Nội dung Ghi chúMã nguồn

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH CHO TRƯỜNG THCS THẠCH XUÂN

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2026 của UBND xã Thạch Xuân)

Dự toán điều chỉnh 

về trường THCS 

Thạch Xuân (Mã 

QHNS 1174853)

Dự toán đã giao cho trường THCS Thạch 

Xuân (Mã QHNS 1046115)

Dự toán đã giao cho trường THCS Hương 

Điền- Nam Hương (Mã QHNS 1060818)
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Dự toán điều chỉnh 

về trường THCS 

Thạch Xuân (Mã 

QHNS 1174853)

Dự toán đã giao cho trường THCS Thạch 

Xuân (Mã QHNS 1046115)

Dự toán đã giao cho trường THCS Hương 

Điền- Nam Hương (Mã QHNS 1060818)

3
Hỗ trợ miễn giảm học phí theo Nghị định số 

238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ
457.100.000 137.700.000 134.450.000 319.400.000 265.700.000 Nguồn 12

4

Hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh 

khuyết tật theo theo TTLT số 42/2013//TTLT-

BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

51.000.000 17.000.000 9.915.000 34.000.000 27.495.000 Nguồn 12

5
Hỗ trợ phụ cấp ưu đãi giáo viên dạy học sinh khuyết 

tật
231.850.000 69.860.000 32.390.000 161.990.000 81.955.000 Nguồn 12

6 Hỗ trợ kinh phí phần mềm kế toán, quản lý tài sản 22.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 Nguồn 12

7 Hỗ trợ cơ sở vật chất khác 200.000.000 200.000.000 198.201.880 Nguồn 12
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